
Bản đồ xe buýt thành phố SagaBản đồ xe buýt thành phố Saga

Vì thông tin đăng tải có thể thay đổi 
nên xin vui lòng liên hệ với các hãng 
xe để biết thông tin mới nhất .

Số xe buýt và 
điểm đến Tên tuyến đường Điểm xuất phát và điểm cuối Trạm dừng chính
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Số xe buýt và 
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Tuyến Karatsu

Tuyến Taku

Tuyến Furuyu

Tuyến Chugoku

Tuyến Saga Eigyosho

Trung tâm xe buýt ga 
Saga

Trung tâm xe buýt ga 
Saga

Tsujinodo

Tsujinodo

Trung tâm xe buýt ga 
Saga

Karatsu Oteguchi

Cửa bắc ga Taku

Trước chi nhánh Fuji

Ogi

Văn phòng chi nhánh 
Showa Bus Saga

Katatae, Tsujinodo, Trung tâm y tế Koseikan, Tokuman, Ogi, 
cửa bắc gaTaku, bưu điện Ochi

Katatae, Tsujinodo, Trung tâm y tế Koseikan, Tokuman, Ogi

Naka-no-koji, Trung tâm xe buýt ga Saga, Công viên SAGA 
Sunrise (trước Nhà văn hóa thành phố),Aeon Mall Saga 
Yamato, Niiji, suối nước nóng Kumanokawa, 
Furuyu suối nước nóng 
* Giữa Cầu Kawakami và Chi nhánh Fuji Nếu quý khách 

xuống xe sẽ được miễn phí

Naka-no-koji, Trung tâm xe buýt ga Saga, 
Công viên SAGA Sunrise (trước Nhà văn hóa thành phố), 
Aeon Mall Saga Yamato, Niiji, Chugoku, Ochimachi

Công viên SAGA Sunrise (trước Nhà văn hóa thành phố),
Aeon Mall Saga Yamato, Niiji

Tuyến Mallage Saga Trung tâm xe buýt ga Saga Mallage Saga Tojinmachi (Otakaramachi), Katatae, 
Higashisaga

Tuyến Saga-Kashima Trung tâm xe buýt ga Saga Trước đền Yutoku Katatae, Tsujinodo, Trung tâm y tế Koseikan, 
Tokuman, Ga Ushizu, trước Ga Hizen Kashima

Tuyến Saga-Takeo Trung tâm xe buýt ga Saga Ga Takeo Onsen
Shimonishiyama Shako

Katatae, Tsujinodo, Trung tâm y tế Koseikan, 
Tokuman, Ga Ushizu

Tuyến Okishin Hayatsue Ga Nishitetsu Yanagawa Cầu Hayatsue, 
Onoshima Trường tiểu học, Ohana

Tuyến Cao đẳng/Trung học phở thông nữ sinh Saga
(đường Chuo Odori/đi qua Nishitashiro) Trung tâm xe buýt ga Saga Cao đẳng/Trung học phở thông nữ 

sinh Saga Tojinmachi, Naka-no-koji, Tsujinodo, Nishitashiro, Sayanomotomachi

Tuyến Cao đẳng/Trung học phở thông nữ sinh Saga
(đường Chuo Odori/đi qua Trước Đại học Saga) Trung tâm xe buýt ga Saga Cao đẳng/Trung học phở thông nữ 

sinh Saga Tojinmachi, Naka-no-koji, Tsujinodo, Yokamachi, Trước đại học Saga, Phía nam Asahi Gakuen Dori

Tuyến Youme Town Trung tâm xe buýt ga Saga You me Town Saga Phía bắc khuôn viên đại học Saga, Hohoemikan,Yumesaki Cosmos Town

Tuyến di tích Thành Saga Trung tâm xe buýt ga Saga Di tích thành Saga Tojinmachi, Naka-no-koji, Tòa nhà ủy ban tỉnh Saga

Tuyến sân bay Saga [Bán tốc hành/Trực tiếp] Trung tâm xe buýt ga Saga Sân bay Saga [Bán tốc hành]Ủy ban tỉnh Saga, viện bảo tàng, Higashiyoka Aeon, Kogomorikita [Trực tiếp] chạy 1 mạch không dừng

Tuyến Đại học Saga/Nishiyoka Trung tâm xe buýt ga Saga Văn phòng kinh doanh sản phẩm đặc biệt Kubota Otakaramachi, Katatae, Tsujinodo, Đại học Saga, Marume

Tuyến Đại học Saga/Higashiyoka Trung tâm xe buýt ga Saga Ono Otakaramachi, Katatae, Tsujinodo, đại học Saga, nhà văn hóa Honjo, Chi nhánh Higashiyoka

Tuyến Tokuman/Kubota Trung tâm xe buýt ga Saga Văn phòng kinh doanh sản phẩm đặc biệt Kubota Tojinmachi, Nagasemachi, trung tâm y tế Koseikan, Công viên Shinrin, Tokuman, chi nhánh Kubota

Tuyến Morodomi/Hayatsue Trung tâm xe buýt ga Saga Hayatsue Tojinmachi, Naka-no-koji, Katatae, Osaki, Trường học phở thông Saga Higashi, Mitsunori, Cầu Morodomi, Sano, 
cửa vào viện bảo tàng lịnh sử Mietsu

Tuyến trường học viện Ryukoku /trung học phổ thông Saga Higashi Trung tâm xe buýt ga Saga Trường học phở thông Saga Higashi Tojinmachi, Naka-no-koji, Katatae, Ryuko (Ryukoku JHS & HS)

Tuyến Morodomi/Hashizu Trung tâm xe buýt ga Saga Hashizu Tojinmachi, Naka-no-koji, Katatae, Asahimachi, Mitsunori,Cầu Morodomi, Cầu Tokudomi

Tuyến Đường Inuido/ Odakuma Trung tâm xe buýt ga Saga Odakuma Tojinmachi, Naka-no-koji, Katatae, Osaki, chi nhánh Kawasoe, Inuido, Wazaki

Tuyến Hiroe/Wazaki Trung tâm xe buýt ga Saga Wazaki Tojinmachi, Naka-no-koji, Viện bảo tàng, Suetsugu, Hiroe, chi nhánh Kawasoe

Tuyến tuần hoàn Hiramatsu
(Thị trấn Nagase ⇒ Bảo tàng) Trung tâm xe buýt ga Saga Trung tâm xe buýt ga Saga Đền Gokoku, Tsujinodo, trung tâm người cao tuổi Hiramatsu, chùa Koudenji, Naka-no-tate, Tojinmachi

Tuyến Kase Shinmachi/Kubota Trung tâm xe buýt ga Saga Văn phòng kinh doanh sản phẩm đặc biệt Kubota Tojinmachi, Tsujinodo, Nagase, trung tâm y tê Koseikan, Kasemotomachi, Kaseshinmachi

Tuyến Imashuku/Michisaki Trung tâm xe buýt ga Saga Michisaki Otakaramachi, S-Platz, Naka-no-koji, Katatae, Higashisaga, Imashukumachi, Takao

Tuyến Hasuike/Hashizu Trung tâm xe buýt ga Saga Hashizu Tojinmachi, Naka-no-koji, Katatae, Higashisaga, Imashukumachi, công viên Hasuike

Tuyến Futamata/Nhà văn hóa khu dân cư Kinryu Trước ủy ban tỉnh Saga Nhà văn hóa Kinryu Trung tâm xe buýt ga Saga, phía bắc Saga Gakuen, phía bắc sở cảnh sát Saga, Futamata, trung tâm thể dục sức khỏe

Tuyến Wakakusu/Bệnh viện Kỷ niệm Saga Trước ủy ban tỉnh Saga Bệnh viện Saga kinen Trung tâm xe buýt ga Saga, đường Dentsu, Nishi Kyudai Kamizono,Văn phòng chi nhánh vận tải phía tây, Takakise Nishi 5-chome

Tuyến Công viên Kouno/ Bệnh viện Đại học Saga Trước ủy ban tỉnh Saga Bệnh viện đại học Saga Trung tâm xe buýt ga Saga, đường Horie, cầu Showa, công viên Kono, Trường tiểu học Nabeshima

Tuyến Trung tâm Oroshi / Bệnh viện Đại học Saga Trung tâm xe buýt ga Saga Bệnh viện đại học Saga đường Dentsu, Nishi Kyudai Kamizono Nam, trung tâm Oroshi, trường tiểu học Nabeshima

Tuyến Hyogo/ Khu công nghiệp Kuboizumi Trước ủy ban tỉnh Saga Khu công nghiệp Kuboizumi Trung tâm xe buýt ga Saga,phía tây bệnh viện Sagachuubu, bệnh viện Uemura, Tokunaga

Tuyến Nakaore/Công viên Creo Nabeshima Trước ủy ban tỉnh Saga Creo Park Nabeshima Trung tâm xe buýt ga Saga,đường Horie, Don-Don-Don no Mori,Trường học phở thông Saga Kita, trường tiểu học Shin-ei

Tuyến Ga Bắc Nabeshima /Công viên Creo Nabeshima Trung tâm xe buýt ga Saga Creo Park Nabeshima Don-Don-Don no Mori, Trường học phở thông Saga Kita, chung cư Shin-ei, chung cư Nishi Saga,cửa bắc ga Nabeshima

Tuyến Igaya/Bệnh viện Seiyu Trước ủy ban tỉnh Saga Trước bệnh viện Seiyu Trung tâm xe buýt ga Saga, Bệnh viện Saga-chuubu, Igaya, Kawakubo

Tuyến Cao đẳng/Trung học phở thông nữ 
sinh Saga[Bán tốc hành]
(đường Boseki/đi qua Trước Đại học Saga)

Trung tâm xe buýt ga Saga Cao đẳng/Trung học phở thông nữ 
sinh Saga Yokamachi, đại học Saga, phía tây đại học Saga, phía nam Asahi Gakuen Dori

Tuyến Niiji/Kinryu Trước ủy ban tỉnh Saga Trung tâm thi bằng lái ô tô Trung tâm xe buýt ga Saga, Công viên SAGA Sunrise (Nhà văn hóa thành phố), Niiji, Kinryu Ikoi no Hiroba

Tuyến công viên SAGA Sunrise[Bán tốc hành] Trung tâm xe buýt ga Saga Công viên SAGA Sunrise 
(trước Nhà văn hóa thành phố) Cửa Bắc ga Saga

Tuyến Mitsuse Kanzaki Yokotake Chi nhánh Mitsuse
Ga Kanzaki, Hirotaki
* Quý khách sẽ được xuống xe miễn phí khi đi 

giữa chi nhánh Mitsuse va Hirotaki

Tuyến Kanzaki Saga Dai-ni Godo Chosha Ga Nishitetsu Kurume,
Shin-ai Gakuin

Trung tâm xe buýt ga Saga, 
Katatae, Higashisaga, Ga Kanzaki Dori, 
Metabaru

Tuyến Yanagawa Trung tâm xe buýt ga Saga Ga Nishitetsu Yanagawa Katatae, Osaki, Cầu Morodomi, Cầu Okawa

Tuyến Emi Saga Dai-ni Godo Chosha Ga Nishitetsu Kurume Trung tâm xe buýt ga Saga, Katatae, 
Higashisaga, Cầu Yoryudo, Emi

Tuyến đến sân bay Fukuoka 
(Tốc độ cao Buýt) Saga Dai-ni Godo Chosha Sân bay Fukuoka

Trung tâm xe buýt ga Saga, Shogyo Koumon, 
Công viên SAGA Sunrise (Trước nhà văn hóa thành phố), 
Nhà văn hóa Takakise, Trước trường cấp 3 Koshikan, 
Kosoku Kinryu 
* Tuyến sân bay Fukuoka một phần đi qua Kanzaki Và 

Yoshinogari Công viên lịch sử (Điểm khời hành được đánh 
dấu        trên bản đồ)

Tuyến Fukuoka Tenjin 
(Tốc độ cao Buýt) Saga Dai-ni Godo Chosha Xe buýt cao tốc 

Nishitetsu Tenjin

[Showa Buýt]

[Yotoku Buýt]

[Nishitetsu Buýt]

[JOIX Buýt]

[Saga City Buýt]

* Với chế độ xuống xe miễn phí, bạn có thể xuống tại các địa điểm khác ngoài trạm xe buýt trong khu vực xuống xe miễn phí. Tuy nhiên, hãy nhớ nhấn nút 
xuống xe trước khi xuống để thông báo cho người lái xe buýt

Số xe buýt và 
điểm đến Tên tuyến đường Điểm đến chủ yếu

[Xe buýt công đồng khu vực Mitsuse]

[Xe buýt công đồng khu vực Fuji-chou]

[Taxi khu vực Matsuume]

[Taxi khu vực Kasugakita]

Tuyến đường phía Tây 
Bên trong Làng 

(Hatsuse)

Trung tâm sức khỏe Mitsuse, Yamabiko no yu, Chi nhánh Mitsuse, Hồ Hokuzan, Syuku, 
Nhà văn hóa Yamanaka, Trường tiểu học Mitsuse

Khu vực hoạt động Điểm đến chủ yếu

Khu vực Ichikawa-Sugiyama Sugiyama, Kaino, Kuzunoo, Ichikawa, Chiyanoki, Cửa vào Kamabaru, Yunoki, Suối nước nóng Furuyu, 
Forester Fuji,Trước chi nhánh Fuji, Trường tiểu học Fuji

Tên tuyến đường Khu vực hoạt động

Benri Car Matsuume

〇 Toàn bộ khu vực Yamato-chou Matsuume (Oaza Matsuse, Oaza Nao, Oaza Umeno)
〇 Bệnh viện Fuji Yamato Onsen
〇 Một phần của khu vực Yamato-cho Oaza Kuchii và Oaza Niiji
〇 Chi nhánh Yamato thành phố Saga

Tên tuyến đường Khu vực hoạt động

Số hiệu Kitakita

〇 Toàn bộ khu vực trong khuôn viên học chính Kasugakita
〇 Siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thuốc, tổ chức tài chính, 

Cơ sở y tế và cửa hàng nằm trên một số khu vực của khu học chính Kasuga
〇 Chi nhánh thị chính Yamato - thành phố Saga, Thư viện thành phố Saga-chi nhánh Yamato, 

Trạm xe buýt Niiji, Aeon Mall Saga Yamato, Cửa hàng Home Wide Saga Yamato, 
Cửa hàng Best Denki Saga Yamato

Khu vực Hokuzan Nakabaru

Khu vực Hokuzan East
Cửa vào Uenohira, Shimoose, Shimokoba, Cửa vào Shonenshizen-no-ie (Hokuzan Youth Retreat), 
Shimoshoubu, Hokuzan Ko-mae (trường Hokuzan), Taka-no-ha, Forester Fuji, Shakunage-no-sato,
Trước chi nhánh Fuji, suối nước nóng Furuyu

Khu vực tuyến tuần hoàn
Suda, Midono, Trước chi nhánh Fuji, Suối nước nóng Furuyu, Forester Fuji, Shakunage-no-sato, Taka-no-ha, 
Shimoshobu, Shimosekiya, Kouyadake, Hiike, Kamiosoegawa, Onohara, Trường tiểu học Fuji, Uchino, 
Bệnh viện Fuji Yamato Onsen, Ogouchi

Tuyến đường phía đông 
bên trong Làng
(Naruse/Takase)

Trung tâm sức khỏe Mitsuse, Yamabiko no yu, Chi nhánh Mitsuse, Nhà văn hóa Hiramatsu,
Nhà văn hóa Ideno, Nhà văn hóa Nakatsuru, Kogiri

Tuyến đường ngoài làng 
(Mitsuseyamabiko) Chi nhánh Mitsuse, Cửa đông đập Hokuzan, Ikedaguchi, Yunoki, Uchino, bệnh viện Fuji yamato Onsen

Chú thích

Có trạm dừng xe buýt

Không trạm dừng 
xe buýt

Mỗi công ti có trạm dừng 
xe buýt riêng

* Di chuyển theo hướng mũi tên
Di chuyển từ ① đến ④ hoặc từ ④ 
đến ①
Di chuyển từ ① đến ③ hoặc từ ③ 
đến ①

* Vị trí điểm dừng xe buýt có tính tương đối nên có thể khác với vị trí thực tế.Bản đồ này được sản xuất với sự đồng ý của Cơ quan thông tin không gian địa lý Nhật Bản. Nó là bản sao của bản đồ địa hình kỹ thuật số của họ ở tỷ lệ 1:25000.
Dựa trên khảo sát của Cơ quan thông tin không gian địa lý Nhật Bản (sao chép) R 3JHf 101. Cần có sự đồng ý của Cơ quan thông tin không gian địa lý Nhật Bản khi sao chép bản đồ này

Trạm xe buýt

(Mỗi công ty có màu riêng)
Hướng di chuyển

[Ví dụ]

Tuyến xe buýt thành phố Saga và số xe buýt

Tuyến xe buýt Showa và số xe buýt

Tuyến xe buýt Yutoku và số xe buýt

Tuyến xe buýt Nishitetsu và số xe buýt

Tuyến xe buýt JOIX và số xe buýt

Tuyến xe buýt công đồng khu vực Mitsuse và số hiệu điểm đến 

Tuyến xe buýt công đồng Fuji-chou

Khu vực hoạt động của Taxi Matsuume

Khu vực hoạt động của Taxi Kasugakita

Khu vực 
Hokuzan East

Khu vực 
Hokuzan Nakabaru

Khu vực 
Ichikawa-Sugiyama

Khu vực 
tuyến tuần hoàn

Higashi Sefuri I.C

Saga Yamato I.C

Ogi smart I.C

Taku I.C

The details are on the back.

Nagasaki Expressway
Nagasaki Expressway

Yanba, Kogashira, Manako, Kamimutsuro, Kamiura, Shimomutsuro, Hokuzan Nakabaru, 
Hokuzan Ko-mae (trường Hokuzan), Matsuno, Tanno, Ogushi, Kurinami, Taka-no-ha, Forester Fuji, 
Shakunage-no-sato, trường học cơ sở Fuji,Trước chi nhánh Fuji, suối nước nóng Furuyu


